
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Lưu ý:

STT MSSV Họ, tên lót Tên Ngày thi Giờ thi Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú Đối tượng thi Lệ phí

1 2183633 Nguyễn Đinh Ngọc Trân 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36
Kiểm tra lại 

CCCD
Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

2 2191469 Nguyễn Huỳnh Cẩm Liên 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

3 2191517 Nguyễn Trương Hải Đăng 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36
Kiểm tra lại 

CCCD
Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

4 2191520 La Như Linh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

5 2198614 Đỗ Thị Ánh Thuận 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

6 22101231 Ngô Hoàng Quế Chi 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

7 22102280 Lee Hồng Lâm 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

8 22106927 Nguyễn Trung Nhân 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36
Kiểm tra lại 

CCCD
Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

9 22110558 Lê Hoàng Bảo Duy 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

10 22115108 Huỳnh Đại 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

11 22205870 Võ Văn Toàn 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

12 22206734 Nguyễn Thị Yến Nga 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

13 22300376 Đoàn Phúc Thịnh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

- Phòng tổ chức thi là phòng 010.

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI LANGUAGE CERT

(Thi ngày 27/8/2026)

- Sinh viên phải mang theo căn cước công dân và thẻ sinh viên khi đi thi. Sinh viên không có bất kỳ giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi và xem như vắng thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút để làm thủ tục dự thi.

- Sinh viên không được mang điện thoại di động theo người khi vào phòng thi. Sinh viên khi đi thi tuyệt đối không mang vật dụng, tài sản có giá trị. Nếu mang theo, sinh viên

phải tự bảo quản, trường hợp mất Nhà trường không chịu trách nhiệm.

- Địa điểm thi: Thành Thái - Địa chỉ: 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP.HCM.

Trang 1



STT MSSV Họ, tên lót Tên Ngày thi Giờ thi Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú Đối tượng thi Lệ phí

14 22400738 Cao Nguyễn Phương Trang 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

15 22401142 Vũ Doanh Hưng 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

16 22402940 Bùi Anh Minh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 36 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

17 2190436 Nguyễn Thanh Tuấn 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37
Kiểm tra lại 

CCCD
Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

18 2199019 Trà Phương Anh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

19 22000436 Hà Thị Tuyết Nhi 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

20 22001819 Nguyễn Hồ Nam Phương 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

21 22007535 Phó Huỳnh Trúc Lam 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

22 22011109 Đinh Bảo Yên 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

23 22011585 Đặng Minh Vỹ 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

24 22012202 Lê Thanh Tú 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

25 22101262 Đinh Trương Minh Sơn 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

26 22107005 Lê Minh Tân 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

27 22112367 Đỗ Hoài Bảo 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

28 22114292 Vân Duy Phú 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

29 22119311 Sâm Hiểu Đồng 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

30 22203815 Trần Tuấn Kiệt 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

31 22205173 Phạm Thị Tình 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

32 22206418 Nguyễn Minh Khang 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

33 22302140 Nguyễn Dương Quỳnh Anh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

34 22400054 Trần Đức Mạnh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

35 22401567 Lê Thị Yến Vy 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

Trang 2



STT MSSV Họ, tên lót Tên Ngày thi Giờ thi Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú Đối tượng thi Lệ phí

36 22402745 Đào Huỳnh Anh Vũ 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

37 2191486 Vũ Thái Hiền 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

38 2193988 Võ Ngọc Trâm Anh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

39 22000134 Lê Trần Nhã Uyên 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38
Kiểm tra lại 

CCCD
Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

40 22000315 Phan Tấn Vinh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

41 22001124 Trần Thanh Hùng 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

42 22001590 Lưu Thị Thu Hiền 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

43 22001750 Nguyễn Thị Kim Hồng Hạnh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

44 22005788 Nguyễn Lê Yến Vy 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

45 22008312 Võ Thị Phương Thảo 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

46 22009655 Nguyễn Ngọc Thảo 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

47 22010066 Đặng Tường Vi 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38
Kiểm tra lại 

CCCD
Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

48 22011005 Lê Lan Anh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

49 22012002 Lê Thiên Trường 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

50 22012055 Nguyễn Văn Bách 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

51 22012231 Võ Văn Minh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

52 22123069 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38
Kiểm tra lại 

CCCD
Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

53 22200394 Trần Minh Hoàng 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

54 22205815 Nguyễn Phan Hoàng Vũ 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

55 22400015 Liễu Ý Trân 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 38 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

56 2182927 Lê Hoàng Diệu Trinh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39
Kiểm tra lại 

CCCD
Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

57 2196593 Nguyễn Thanh Trúc Lam 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

Trang 3



STT MSSV Họ, tên lót Tên Ngày thi Giờ thi Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú Đối tượng thi Lệ phí

58 22008886 Lưu Thị Giang Thùy 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

59 22011481 Nguyễn Thị Thùy Dung 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

60 22122592 Đinh Khánh Hân 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

61 22140117 Cao Võ Khánh Vy 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

62 22204949 Nguyễn Trung Quân 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

63 22205610 Hồ Xuân Thịnh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

64 22206055 Nguyễn Thị Mỹ Dung 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

65 22206291 Lê Minh Tường 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

66 22300018 Nguyễn Như Quỳnh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

67 22300109 Lê Thị Thảo Nhi 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39
Kiểm tra lại 

CCCD
Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

68 22301111 Trịnh Minh Kha 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

69 22301493 Trần Hoàng Minh 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

70 22301759 Phạm Minh Khôi 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

71 22301876 Thái Thị Phương An 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

72 22302254 Trần Ngân Phụng 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

73 22400460 Nguyễn Thị Phương Vy 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

74 22400834 Nguyễn Hoàn Gia Thành 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 39 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

75 2182159 Vũ Tiến Huy 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40
Kiểm tra lại 

CCCD
Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

76 2191498 Phạm Đức Duy 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

77 2193702 Dương Thanh Thảo 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

78 22006955 Huỳnh Thị Tuyết Mai 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

79 22007608 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

Trang 4



STT MSSV Họ, tên lót Tên Ngày thi Giờ thi Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú Đối tượng thi Lệ phí

80 22009996 Nguyễn Minh Tiến 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40
Kiểm tra lại 

CCCD
Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

81 22011471 Nguyễn Phước Thành 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

82 22011565 Nguyễn Trần Quỳnh Hương 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

83 22011612 Phùng Thúy Ngân 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

84 22101125 Phan Thị Ngọc Tỷ 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

85 22102058 Lê Kim Hoàng Dũng 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

86 22111180 Nguyễn Lâm Khang 27/08/2026 08h30 - 11h10 Thành Thái 40 Đăng ký học EII 5 HK Hè NH 25-26Miễn lệ phí

87 22000916 Nguyễn Quốc Huy 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

88 22107923 Phan Hoàng Ngọc Vĩ 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

89 22108968 Đinh Ngọc Lan Anh 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

90 22115229 Trần Thị Ngọc Như 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

91 22122557 Nguyễn Thị Cẩm Giang 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

92 22201143 Trần Nhật Thăng 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

93 22202231 Trần Bảo Thạch 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

94 22204283 Lưu Thị Minh Phương 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

95 22205487 Lê Mỹ Duyên 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

96 22205510 Đặng Thanh Thảo 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

97 22205531 Bảo Hương Trà 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

98 22205647 Nguyễn Lê Gia Quí 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

99 22205847 Phạm Hoàng Hải 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

100 22206660 Hoàng Thục Khả Hân 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

101 22402820 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 36 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

Trang 5



STT MSSV Họ, tên lót Tên Ngày thi Giờ thi Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú Đối tượng thi Lệ phí

102 2182833 Nguyễn Chí Trung 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

103 2184734 Huỳnh Thị Thu Sương 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

104 2194148 Trương Thị Quỳnh Như 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

105 22000195 Nguyễn Thị Hoài Trang 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm miễn lệ phí do chuyển thi Tháng 7/2026Miễn lệ phí

106 22008836 Nguyễn Phương Quỳnh Uyên 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

107 22012000 Lê Trường Phong 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

108 22107441 Châu Mỹ Thanh 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

109 22108425 Phạm Duy 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

110 22111315 Nguyễn Tuấn Khang 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm miễn lệ phí do chuyển thi Tháng 7/2026Miễn lệ phí

111 22114953 Huỳnh Anh Quí 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

112 22122681 Trần Đỗ Bảo Châu 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

113 22205544 Lâm Trần Ngọc Châu 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

114 22205954 Lê Văn Quý 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

115 22206266 Trần Dũ Huy 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

116 22301373 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

117 22400354 Phạm Minh Trúc 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm miễn lệ phí do chuyển thi Tháng 7/2026Miễn lệ phí

118 22401327 Lê Minh Đức 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

119 22401376 Nguyễn Vĩnh Phát 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

120 22501026 Phạm Huỳnh Quế Trân 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm miễn lệ phí do chuyển thi Tháng 7/2026Miễn lệ phí

121 22501924 Nguyễn Ngọc Minh Thư 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 37 Nhóm miễn lệ phí do chuyển thi Tháng 7/2026Miễn lệ phí

122 22001159 Trần Huyền Nhi 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

123 22002096 Phạm Quang Anh Quốc 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

Trang 6



STT MSSV Họ, tên lót Tên Ngày thi Giờ thi Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú Đối tượng thi Lệ phí

124 22008107 Trần Lê Duy Khang 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

125 22100107 Trương Quốc Khánh 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

126 22105886 Trần Văn Cường 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

127 22108369 Châu Anh Huy 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

128 22108410 Dương Hiệp Hưng 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38
Kiểm tra lại 

CCCD
Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

129 22113610 Nguyễn Thị Kim Cương 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

130 22200132 Nguyễn Kim Sang 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

131 22200133 Dương Gia Phụng 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

132 22205643 Nguyễn Khánh Linh 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

133 22206004 Trần Phúc Khang 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

134 22207445 Nguyễn Giang Kiều 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

135 22301022 Nguyễn Khánh Mai Anh 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

136 22301298 Phạm Thảo Vy 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

137 22301391 Phạm An Khang 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

138 22301933 Trương Ngọc Diễm Quỳnh 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

139 22400202 Đỗ Ngọc Minh Thư 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

140 22400685 Nguyễn Huỳnh Thiên Phú 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

141 22400843 Trương Trúc Ly 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 38 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

142 2192947 Huỳnh Thị Kim Ngân 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

143 22006131 Nguyễn Hồng Đào 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

144 22010702 Bùi Huỳnh Hoàng Tiến 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

145 22011221 Lê Trúc Ly 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

Trang 7



STT MSSV Họ, tên lót Tên Ngày thi Giờ thi Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú Đối tượng thi Lệ phí

146 22012487 Đinh Duy Thái 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

147 22014625 Tạ Xuân Vũ 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

148 22107748 Nguyễn Linh Chi 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

149 22113987 Nguyễn Đức Duy 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

150 22114338 Lương Tuấn Kiệt 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

151 22200381 Trương Hoàng Phong 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

152 22200433 Nguyễn Quang Dũng 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

153 22201577 Lê Quang Phú 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

154 22204999 Võ Lê Bích Nhi 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

155 22205288 Đinh Nhật 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

156 22207189 Đoàn Nguyễn Khương Duy 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

157 22207597 Huỳnh Kim Nhi 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

158 22301773 Đặng Hoài Thương 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39
Kiểm tra lại 

CCCD
Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

159 22302493 Trần Thị Anh Thư 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

160 22400899 Nguyễn Trần Quốc Huy 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

161 22401491 Lương Huỳnh Thuỳ Trang 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 39 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

162 22116446 Đỗ Thị Khả Mi 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

163 22200179 Nguyễn Minh Hoàng 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

164 22204708 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

165 22205579 Hoàng Mạnh Long 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

166 22205906 Nguyễn Mai Phương 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

167 22206169 Nguyễn Hải Duy 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

Trang 8



STT MSSV Họ, tên lót Tên Ngày thi Giờ thi Cơ sở thi Phòng thi Ghi chú Đối tượng thi Lệ phí

168 22207580 Nguyễn Lê Thiên Trang 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

169 22301306 Phạm Thị Kim Anh 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

170 22303212 Trần Thị Ngọc Như 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

171 22400045 Nguyễn Lê Vĩnh Thanh 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

172 22402732 Bùi Ngọc Hân 27/08/2026 14h00 - 16h40 Thành Thái 40 Nhóm đóng lệ phí thi Đóng lệ phí

Tổng cộng có 172 sinh viên./.

TP.HCM, ngày 13 tháng 08 năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký/ Signed)

Nguyễn Tiến Lập

Trang 9



 

 

 

LANGUAGECERT® International ESOL B1 - Achiever 

Written (Listening, Reading, Writing) 

HƯỚNG DẪN THÍ SINH 

A. Đăng kí dự thi 

1. Thí sinh liên lạc Phòng Đào tạo HSU để được hướng dẫn đăng kí dự thi. 

2. Thí sinh đăng ký dự thi bằng cách điền đầy đủ thông tin: HỌ, TÊN ĐỆM và 

TÊN; Giới tính; Số điện thoại; Email; Loại giấy tờ tuỳ thân (Thẻ Căn 

Cước/Hộ chiếu), Mã số định danh, Ngày cấp, Ngày hết hạn, Ngày sinh 

theo  biểu mẫu PEOPLECERT_Candidate_Entry_Form 

3. Xem Chính sách đổi – huỷ ngày thi và hoàn phí 

B. Thông tin kỳ thi 

 Thí sinh nhận email xác nhận kì thi với các nội dung sau: 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Thân gửi thí sinh LANGUAGECERT® International ESOL B1 - Achiever, 

 

Cảm ơn bạn đã đăng ký thi LANGUAGECERT® International ESOL B1 

với DTP tại Đại học Hoa Sen. 

Lịch thi của bạn: 

Ngày thi … 

Giờ làm thủ tục vào phòng thi … 

Giờ bắt đầu làm bài … 

Loại bài thi LANGUAGECERT® International 

ESOL B1 – Achiever 

Written (Listening, Reading, Writing) 

https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LANGUAGECERT-Chinh-sach-Huy-doi-lich-thi-va-hoan-phi-2.pdf


 

 

Địa điểm thi 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, 

TP. HCM 

 

Thí sinh vui lòng có mặt tại địa điểm thi ít nhất trước 30 phút so với Giờ 

bắt đầu làm bài để hoàn tất thủ tục vào phòng thi. Thí sinh đến sau Giờ bắt 

đầu làm bài sẽ không được dự thi. 

Lưu ý khi tham dự kỳ thi 

1. Giấy tờ tuỳ thân hợp lệ 

Thí sinh bắt buộc phải đem đúng bản gốc và còn hiệu lực Giấy tờ tùy thân 

đã sử dụng để đăng ký thi, có thể là: 

• Thẻ Căn cước/Căn cước công dân (sau đây được viết tắt là CCCD) 

• Hộ chiếu 

Không chấp nhận mọi loại hình Giấy tờ nào khác hoặc bản photo. Trường 

hợp Giấy tờ tuỳ thân không hợp lệ. không đáp ứng yêu cầu, hoặc có dấu 

hiệu nghi ngờ về tính xác thực, thí sinh sẽ được không được vào phòng thi 

và không được hoàn lệ phí thi. Vui lòng tham khảo Quy định về Giấy tờ 

tuỳ thân 

2. Vật dụng và hành lý cá nhân 

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào 

liên quan đến vật dụng và hành lý cá nhân. Do đó, thí sinh được khuyến 

cáo không nên mang theo các tài sản có giá trị đến địa điểm thi 

 Những vật dụng được phép mang vào khu vực thi bao gồm: 

• Căn cước/CCCD/Hộ chiếu bản gốc 

• Nước uống chai trong suốt 

• Thuốc và khăn giấy. 

Những vật dụng KHÔNG được phép mang vào khu vực thi được quy 

định bao gồm nhưng không giới hạn: 

• Các thiết bị điện tử (điện thoại, đồng hồ thông minh,…) 

https://maps.app.goo.gl/ypfzkN6mD4VeZZLP8?g_st=ipc
https://maps.app.goo.gl/ypfzkN6mD4VeZZLP8?g_st=ipc
https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LanguageCert-Quy-dinh-ve-Giay-to-tuy-than-3.pdf
https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LanguageCert-Quy-dinh-ve-Giay-to-tuy-than-3.pdf


 

 

• Sách, từ điển, hoặc các tài liệu, ghi chú ở bất kỳ hình thức nào 

• Hành lý cá nhân 

3. Chính sách về gian lận 

Mọi trường hợp gian lận bị phát hiện trước, trong và sau kỳ thi 

LANGUAGECERT® International ESOL đều sẽ bị xử lý tương xứng, có 

thể bao gồm một hoặc nhiều biện pháp sau: 

• Mất điểm một phần hoặc toàn bộ đối với bài thi liên quan. 

• Huỷ kết quả và bị loại khỏi kỳ thi. 

• Cấm đăng ký thi lại với LanguageCert trong một thời gian nhất định. 

Tham khảo thêm Chính sách về gian lận 

4. Kết quả và chứng chỉ LANGUAGECERT® International ESOL B1 

• Kết quả được công bố trong vòng 2 - 5 làm việc sau ngày thi. Chứng 

chỉ bản cứng được cấp trong vòng 4 - 7 tuần sau khi kết quả được 

công bố. 

Vui lòng liên lạc DTP Education Solutions để được hướng dẫn về việc 

nhận chứng chỉ LANGUAGECERT® International ESOL B1 

 1800 6242 

 84 Phan Xích Long, Phường Gia Định, TP. HCM 

• Thí sinh có thể yêu cầu Phúc khảo, khiếu nại: Chính sách phúc khảo, 

Chính sách khiếu nại gửi đến  languagecert@dtp-education.com 

C. Chuẩn bị cho kỳ thi  

Hãy chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt với các bước sau:  

1. Tải về cuốn Hướng dẫn Thí sinh làm bài thi trên ExamShield 

2. Làm thử bài thi mẫu 

Chúc bạn hoàn thành tốt kỳ thi của mình. 

Trân trọng, 

https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LANGUAGECERT-Chinh-sach-ve-gian-lan.pdf
https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LANGUAGECERT-Chinh-sach-Phuc-khao-1.pdf
https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/LANGUAGECERT-Chinh-sach-Khieu-nai-1.pdf
https://languagecert.vn/wp-content/uploads/2025/07/HUONG-DAN-LAM-BAI-TREN-HE-THONG-EXAMSHILED-1.pdf
https://www.languagecert.org/en/language-exams/english/languagecert-international-esol/b1-achiever-2279

